ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KỲ 2- TOÁN 7- NĂM HỌC 2023-2024

ĐỀ 1( Đề kiểm tra giữa kỳ 1 -Văn Lang năm học 2022-2-23)
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Phần 1. Trắc nghiệm khách quan. (3,0 điểm) 
Câu 1: Dưới đây là biểu đồ thể hiện tỉ lệ phần trăm học lực của học sinh khối 7. 

Hãy cho biết, đây là dạng biểu diễn nào?

A.Biểu đồ hình quạt tròn.    B. Biểu đồ đoạn thẳng.

C.Biểu đồ cột.
                     D. Biểu đồ tranh.
*Cho hình sau, trả lời các câu 2; 3; 4
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Câu 2: Số máy tính cửa hàng bán ra trong ngày thứ Sáu là:

A. 4.                     B. 7.                 C. 8.                       D. 9.
Câu 3: Tổng số máy tính cửa hàng bán ra trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật  là

A. 10.                      B. 14.             C. 22.                     D. 40.

Câu 4:  Cửa hàng có số máy tính bán ra ít nhất vào 
A. thứ Ba.         B. thứ Tư.           C. thứ Năm.    
  D. Chủ nhật.

Câu 5: Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xét biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm lớn hơn 4”. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố trên?
A. 2.                     B. 3.                 C. 5.                       D. 6.
Câu 6: Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xét biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là hợp số”. Xác suất của biến cố trên là

A. 
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Câu 7:  Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1;2;..;10. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Xét biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là bội của 5”. Xác suất của biến cố trên là
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Câu 8: Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây có thể là số đo ba cạnh của một tam giác?

A. 4 cm, 2 cm, 6 cm               B. 3 cm, 3 cm, 7 cm                  C. 5 cm, 1 cm, 9 cm                    D. 5 cm, 3cm, 6cm

Câu 9: 
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DEF có DE = 3cm; DF = 5cm; EF = 4cm. So sánh ba góc của tam giác, ta được kết quả: 
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Câu 10:  Cho hai tam giác bằng nhau: Tam giác ABC và tam giác có ba đỉnh là M, N, P. Biết 
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 . Hệ thức bằng nhau giữa hai tam giác theo thứ tự đỉnh tương ứng là:
A. 
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Câu 11: Cho tam giác ABC có AB = BC. Khẳng định đúng là:
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ABC cân tại A 

B.
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ABC cân tại B      C. 
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ABC cân tại C 

D. 
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ABC vuông tại A
Câu 12: Trên hình vẽ cần thêm yếu tố nào để 
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theo trường hợp (góc-cạnh-góc)

A. [image: image28.wmf]·
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MAB = MEC

            B. [image: image29.wmf]·
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MBA = MCE

                                        
C. MA = ME                   D. AB = CE
II. TỰ LUẬN (7đ)

Câu 13 (2,0đ)  Quan sát biểu đồ (H.5.25)
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a) Em hãy thống kê số lượt khách quốc tế đến Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2020 bằng cách hoàn thành bảng sau:

	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Lượt khách(triệu người)
	?
	?
	?
	?
	?
	?


b) Số lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2018? ( Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
Câu 14 (1,0đ)  Một chiếc hộp có 20 thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1;2;3;…;19; 20. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. 
a) Tìm số phần tử của tập hợp C gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.

b) Xét biến cố “Số xuất hiện trên thẻ là số nguyên tố”.Tính xác suất của biến cố trên.

Câu 15 (3,0đ)    Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BE. Trên tia BC lấy điểm H sao cho BA=BH.
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b) Chứng tỏ 
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. Từ đó suy ra số đo góc BHE.

c) Gọi K giao điểm của hai đường thẳng  AB và HE. Chứng tỏ EK=EC.

Câu 16 (1,0đ)    Để tập bơi nâng dần khoảng cách, hằng ngày bạn Nam xuất phát từ [image: image32.wmf]M

, ngày thứ nhất bạn bơi đến [image: image33.wmf]A

, ngày thứ hai bạn bơi đến [image: image34.wmf]B

, ngày thứ ba bạn bơi đến [image: image35.wmf]C

, … (hình vẽ). Hỏi rằng bạn Nam tập bơi như thế có đúng mục đích đề ra hay không (ngày hôm sau có bơi được xa hơn ngày hôm trước hay không)? Vì sao?

------- Hết ----

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KỲ 2- TOÁN 7- NĂM HỌC 2023-2024

ĐỀ 2( Đề kiểm tra giữa kỳ 1 -Mê Linh  năm học 2022-2023)

   I.TRẮC NGHIỆM (3,00 điểm) – Mỗi câu đúng 0,25 điểm.

Trong các câu lựa chọn, hãy chọn câu đúng nhất và ghi kết quả chọn trên tờ làm bài.

Câu 1.  Trong các dữ liệu sau đây, dữ liệu nào là số liệu?
A. Chiều cao của các bạn trong lớp.

B. Điểm tổng kết học kì 
[image: image36.wmf]1

 của các em học sinh.

C. Biên độ nhiệt trong ngày 
[image: image37.wmf]01/01/2022

 của thành phố Hạ Long.

D. Tất cả các đáp án trên.

Biểu đồ đoạn thẳng dưới đây biểu diễn số lượt khách đã đến tham quan khu du lịch Ao Vua vào một số thời điểm trong ngày. Quan sát biểu đồ và trả lời các câu hỏi 2,3.
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Câu 2. Số lượt khách đến tham quan khu du lịch tại Ao Vua đông nhất tại thời điểm:
A.9 giờ
B. 11 giờ
C. 15 giờ
D. 17 giờ
Câu 3. Số lượt khách đến tham quan khu du lịch Ao Vua ít nhất là:
A. 30 lượt
B. 35 lượt
C. 40 lượt
D. 50 lượt
Câu 4. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xét biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm chia hết cho 
[image: image39.wmf]3

”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố.

A. Kết quả thuận lợi cho biến cố là mặt 2 chấm, mặt 4 chấm, mặt 6 chấm.


B. Kết quả thuận lợi cho biến cố là mặt 0 chấm, mặt 3 chấm, mặt 6 chấm.

C. Kết quả thuận lợi cho biến cố là mặt 3 chấm, mặt 6 chấm.



D. Một kết quả khác.

Câu 5. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 2” là      A. 
[image: image40.emf]


1
6










1

6


B. 2
C. 3
D. 
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Câu 6. [image: image42.wmf]1

Môt hộp có 25 chiếc thẻ được đánh số từ  đến 
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. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp. Xác suất của biến cố “Thẻ rút được là số chia hết cho 5” là


A. 
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Câu 7. Cho 
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, khẳng định đúng là: 
A. 
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Câu 8. Cho 
[image: image54.wmf]DEF

D

vuông tại 
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. 
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 là cạnh lớn nhất của 
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Câu 9. Bộ ba độ dài nào dưới đây là độ dài ba cạnh của một tam giác?
A. 1cm; 3cm; 1cm.                                                B. 1cm; 3cm; 2cm.
C. 2cm; 6 cm; 4cm                                                D. 6cm; 8cm; 10cm.
Câu 10. Biết 
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, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 
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Câu 11. Khi hai tam giác 
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 bằng nhau, cách viết nào sau đây là đúng?
A.  
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Câu 12. Biết 
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. Độ dài các cạnh của tam giác 
[image: image79.wmf]DEF

là:
A.  
[image: image80.wmf]5cm,7cm,6cm

DEEFFD

===

               B. 
[image: image81.wmf]6cm,7cm,5cm

DEEFFD

===


C. 
[image: image82.wmf]7cm,5cm,6cm

DEEFFD

===

                D. 
[image: image83.wmf]5cm,6cm,7cm

DEEFFD

===


II. TỰ LUẬN: (7,00 điểm)

Câu 13. (2,0 điểm)  

Biểu đồ sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam từ năm 
[image: image84.wmf]2006

 đến năm 
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 như sau:
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(Theo www.vietfood.org.vn)

a) Năm nào có sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất? Năm nào có sản lượng gạo xuất khẩu thấp nhất?

b) Hoàn thiện bảng số liệu thống kê sản lượng gạo xuất khẩu của nước ta theo mẫu sau:
	Năm
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Sản lượng

(Triệu tấn)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


c) Năm 
[image: image87.wmf]2012

sản lượng gạo tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 
[image: image88.wmf]2008

 (làm tròn đến hàng đơn vị) ?

Câu 14. (2,0 điểm) 

Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số lần lượt 1, 2, 3, ..., 10; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.
a) Viết tập hợp 
[image: image89.wmf]A

 gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.
b) Tính xác suất của các biến cố:


[image: image90.wmf]M

: “Số xuất hiện trên thẻ là số chẵn” ; 

[image: image91.wmf]N

: “Số xuất hiện trên thẻ là số nguyên tố” .

Câu 15. (3,0 điểm) 

Cho 
[image: image92.wmf]D

ABC

có 
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. Lấy M là trung điểm của BC.
a) Chứng minh 
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.

b) Chứng minh 
[image: image95.wmf]^

AMBC

.
c) Trên tia đối của tia MA lấy điểm E, sao cho 
[image: image96.wmf]MEMA

=

. Chứng minh : BE//AC.

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KỲ 2- TOÁN 7- NĂM HỌC 2023-2024

ĐỀ 3( Đề kiểm tra giữa kỳ 1 -Trần Quốc Tuấn năm học 2022-2023)

Câu 1. Dựa vào bảng số liệu “thời gian tự học ở nhà trong một ngày (trừ ngày Chủ nhật) của một số học sinh lớp 7A”:

	Thời gian tự học (phút)
	30
	60
	90
	120
	150

	Số học sinh
	2
	3
	6
	5
	4


Số học sinh tự học ở nhà với thời gian 90 phút là

A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 6.
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Câu 2. Dưới đây là biểu đồ thể hiện tỉ lệ phần trăm học lực của học sinh khối 7. Hãy cho biết, đây là dạng biểu diễn nào?

A.Biểu đồ tranh.


B.Biểu đồ đoạn thẳng.

C.Biểu đồ cột.

D.Biểu đồ hình quạt tròn
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Câu 3. Quan sát biểu đồ đoạn thẳng và chọn khẳng định sai?

A. Ngày chủ nhật bạn An làm nhiều bài tập toán nhất.

B. Thứ 3 bạn An làm được 20 bài tập toán.

C. Biểu đồ biểu diễn số lượng bài tập toán bạn An làm trong một tuần.

D. Số lượng bài tập toán bạn An làm ít nhất trong tuần đó là 10 bài.

Câu 4. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy cho biết trong năm 2019, ngành dệt may Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu là bao nhiêu?

	Năm
	2017
	2018
	2019
	2020

	Ngành dệt may
	31,8
	36,2
	38,8
	35,0


A. 31,8.

B. 36,2.

C. 38,8.

D. 35,0.

Câu 5. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Số phần tử của tập hợp A gồm các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc là:

A. 3



B. 4


C. 5


D. 6   
               
Câu 6: Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn” 

A. 1


B. 2
C. 3
D. 4

Câu 7. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵnchia hết cho 3” 

A. 1


B. 2
C. 3
D. 4
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Câu 8. Cho hình 6. Tam giác ABC và tam ADC bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh nếu

A. AB = AD; [image: image98.png]


; BC = DC.

B. AB = AD;  [image: image99.wmf]µ

A

: góc chung; BC = DC.
C. AB = AD;  [image: image101.png]


; BC = DC.

D. AB = AD; 
[image: image102.wmf]·

·
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; BC = DC.
Câu 9. Chọn câu sai

A. Tam giác đều có ba góc bằng nhau và bằng 60°

B. Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau.

C. Tam giác cân là tam giác đều.

D. Tam giác đều là tam giác cân
Câu 10. Một tam giác cân có số đo góc ở đáy bằng 500 thì số đo góc còn lại ở đáy là:


A. 600.
B. 900.
C. 500.
D. 800.

Câu 11. Cho [image: image103.wmf]ABC

D

 biết rằng [image: image104.wmf]µ

6

ˆˆ

8040

;;0

AC

B

°°=°

==

. Kết quả đúng là
A. [image: image105.wmf]ABACBC

<<

.
B.[image: image106.wmf]ACBCAB

<<

 .
C. 
[image: image107.wmf]ABACBC

>>

.
D.[image: image108.wmf]ACBCAB

>>

.

Câu 12. Bộ ba nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?                                                                                                                                  

A. 3cm; 3cm; 7cm.               B. 1,2cm; 1,2cm; 2,4cm.   C. 4cm; 5cm; 6cm;

D. 4cm; 4cm; 8cm.
B. TỰ LUẬN (7,0 điểm).

Câu 13. (2,0 điểm)
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a/Hoàn thành số liệu ở bảng sau:

	Năm
	1979
	1989
	1999
	2009

	Dân số Việt Nam (triệu người)
	
	
	
	

	Dân số Thái Lan (triệu người)
	
	
	
	


b/Tính tỉ số phần trăm dân số Việt Nam so với dân số Thái Lan vào năm 2019 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Câu 14.  (1,0 điểm).  Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc một lần. Xét biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố”. Tính xác suất của biến cố đó.

Câu 15. (3,0 điểm). Cho ABC vuông tại A có 
[image: image110.wmf]µ
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a) Tính số đo góc C của tam giác ABC.

b) Vẽ tia phân giác BD (D thuộc AC), từ  D vẽ DE ( BC (E ( BC). Chứng minh 
[image: image111.wmf]ΔBDA = ΔBDE


c) Tia ED cắt tia BA tại F. Chứng minh (ADF = (EDC rồi suy ra DF > DE.

Bài 16. (1,0 điểm) Tháp nghiêng Pisa nghiêng 50 so với phương thẳng đứng . Tính độ nghiêng của tháp so với phương nằm ngang

[image: image112.jpg]H B
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ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KỲ 2- TOÁN 7- NĂM HỌC 2023-2024

ĐỀ 4( Đề kiểm tra giữa kỳ 1 -Âu Cơ  năm học 2022-2023)

A. Trắc nghiệm khách quan. (3,0 điểm) Học sinh chọn câu đúng viết vào tờ bài làm.
Câu 1:  Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm ngành dệt may và ngành da giày của Việt Nam trong các năm 2017, 2018, 2019, 2020 được biểu diễn bằng biểu đồ dưới đây.
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Kim ngạch xuất khẩu sản phầm ngành dệt may của Việt Nam trong năm 2019 là:

A. 35,0 tỉ đô la Mỹ.         B. 19,6 tỉ đô la Mỹ.      C. 38,8 tỉ đô la Mỹ.            D. 31,8 tỉ đô la Mỹ.
Câu 2: Một chai nước ép hoa quả bao gồm các thành phần (tính theo tỉ số phần trăm): nho: 65%, táo: 25%, mật ong: 10%. Trong các biểu đồ dưới đây, biểu đồ nào có thể biểu diễn các thành phần của chai nước ép hoa quả trên.

A. [image: image114.png]


                        B. [image: image115.png]



C. [image: image116.png]


                         D. [image: image117.png]



Câu 3: Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ lệ các loại kem bán được trong một ngày của một cửa hàng kem.
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Biết rằng một ngày cửa hàng đó bán được 100 cái kem. Theo em, số lượng kem ốc quế bán được trong một ngày là bao nhiêu?

A. 20 cái.                B. 25 cái.         C. 30 cái.           D. 35 cái.

Câu 4: Bạn Minh ghi chép điểm Toán của các bạn trong tổ 1 của lớp 7A trong bảng dưới.

	Điểm
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Số bạn
	1
	2
	3
	1
	4
	1


Hãy cho biết có bao nhiêu bạn được trên 7 điểm?

A. 2.           B. 3.              C. 4.             D. 5.
Câu 5: Cho bảng thống kê lượng mưa tại trạm khí tượng Hà Nội trong sáu tháng cuối năm 2017.

	Tháng
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa (mm)
	449,1
	283,2
	266,9
	259,7
	19,4
	47,5


Trong các tháng trên, tháng nào có lượng mưa nhiều nhất?

A. Tháng 7.              B. Tháng 8.        C. Tháng 9.         D. Tháng 10.

Câu 6: Trong một hộp có 1 quả bóng xanh và 9 bóng vàng có kích thước giống nhau. An lấy ra đồng thời 2 bóng từ hộp, hỏi có tất cả bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

A. 1.        B. 2.            C. 3.              D. 4.

Câu 7:Tung ngẫu nhiên hai đồng xu cân đối. Trong các biến cố sau, biến cố nào không là biến cố ngẫu nhiên?

A. “Số đồng xu xuất hiện mặt sấp không vượt quá 2";

B. “Số đồng xu xuất hiện mặt sấp gấp 2 lần số đồng xu xuất hiện mặt ngửa”;

C. “Có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt sấp”;

D. “Số đồng xu xuất hiện mặt ngửa gấp 2 lần số đồng xu xuất hiện mặt sấp”.

Câu 8: Cho tam giác ABC có 
[image: image119.wmf]µ
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. Số đo góc C là:

A.70°.         B. 80°.            C. 90°.            D. 100°.
Câu 9: Cho tam giác MNP có MN > MP > NP. Trong các khẳng định sau, câu nào đúng? 

A. 
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Câu 10: Cho hai tam giác ABC và NPM có: AB = MN, AC = MP, BC = PN. Cách viết nào dưới đây là đúng?

A. ∆ABC = ∆NPM.                B. ∆ABC = ∆NMP.       C. ∆ABC = ∆MNP.   D. ∆ABC = ∆PNM.
Câu 11: Cho ∆KQR = ∆MNP .Kết luận  nào sau đây là đúng ?

A. 
[image: image124.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4 [image: image125.wmf]µ

µ

KN

=

            B. 
[image: image126.wmf]µ

µ

RP

=

             C. 
[image: image127.wmf]µ

¶

QM

=

            D. 
[image: image128.wmf]µ

¶

RM

=

.

Câu 12:Cho  ∆ABC = ∆XYZ .Kết luận  nào sau đây là sai?

A. AB=XY                   B.AC=XZ                 C. BC=YZ                      D.AB=YZ.

B.Tự luận ( 7 điểm)

Câu 13. (2 điểm) . Khối lớp 7 của một trường trung học cơ sở có bốn lớp là 7A, 7B, 7C, 7D. Nhà trường cho học sinh khối lớp 7 đăng kí tham quan hai bảo tàng. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Mỗi học sinh chỉ đăng kí tham quan đúng một bảo tàng. Bạn Thảo lập biểu đồ cột kép biểu diễn số lượng học sinh đăng kí tham quan hai bảo tàng trên của từng lớp.

a/ Tính tổng số HS đăng kí tham quan Viện bảo tàng Lịch Sử Quốc Gia

b/ Số HS đăng kí tham quan Viện bảo tàng Lịch Sử Quốc Gia nhiều hơn  số HS đăng kí tham quan Viện bảo tàng Dân Tộc Học Việt nam là bao nhiêu học sinh?

c/ Nếu biết mỗi lớp đều có 40 học sinh thì bạn Thảo đã biểu diễn nhầm số liệu của lớp nào trong biểu đồ cột kép ở trên? Vì sao?

Câu 14: (1 điểm ) Chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp {2; 3; 5; 6; 7; 8; 10}. 
a/Tìm những kết quả thuận lợi cho biến cố “Số được chọn là số lẻ”
b/Tính xác suất cho biến cố trên.
Câu 15. Hai cạnh AB và AC của tam giác ABC có độ dài lần lượt là 8 cm ,3 cm . Tính độ dài cạnh BC biết độ dài của nó là một số nguyên tố 

Câu 16.:Hình vẽ sau , biết MN=MP , 
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 Chứng minh :  a/ 
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            b/
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             c/ gọi I trung điểm NP, chứng minh M;I;Q thẳng hàng.
Bài khó của NBK:

Cho 
[image: image133.wmf]D

 ABC cân tại A. Gọi M trung điểm BC

a/C/m: 
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 MAB= 
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b/C/m: AM 
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c/ Trên tia đối tia BC lấy E và trên tia đối tia CB lấy F sao cho BE = CF . C/m: 
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